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	   12	 12	 11,0	 15,0	 32,0	 38	 54,0	 32	 16	 M 12x1,25	 17	 6	 24,5	 10,8	 4	 110
	 16	 16	 13,0	 15,0	 40,0	 44	 64,0	 40	 21	 M 14x1,5	 19	 10	 36,5	 17,6	 4	 200
	 20	 20	 17,0	 19,0	 47,0	 52	 77,0	 47	 25	 M 16x1,5	 23	 25	 48,0	 30,0	 4	 350
	 25	 25	 22,0	 19,0	 58,0	 65	 96,0	 54	 30	 M 20x1,5	 29	 25	 78,0	 48,0	 4	 620
	 32	 32	 28,0	 22,0	 71,0	 80	 118,0	 66	 38	 M 27x2	 37	 49	 114,0	 67,0	 4	 1150
	 40	 40	 33,0	 26,0	 90,0	 97	 146,0	 80	 47	 M 33x2	 46	 49	 204,0	 100,0	 4	 2180
	 50	 50	 41,0	 32,0	 109,0	 120	 179,0	 96	 58	 M 42x2	 57	 86	 310,0	 156,0	 4	 3960
	 63	 63	 53,0	 38,0	 136,0	 140	 213,0	 114	 70	 M 48x2	 64	 210	 430,0	 255,0	 4	 6800
	 70	 70	 57,0	 42,0	 155,0	 160	 245,0	 135	 80	 M 56x2	 76	 210	 540,0	 315,0	 4	 9600
	 80	 80	 67,0	 48,0	 170,0	 180	 270,0	 148	 90	 M 64x3	 86	 410	 695,0	 400,0	 4	 13000
	 90	 90	 72,0	 52,0	 185,0	 195	 296,0	 160	 100	 M 72x3	 91	 410	 750,0	 490,0	 4	 19100
	 100	 100	 85,0	 62,0	 211,0	 210	 322,0	 178	 110	 M 80x3	 96	 710	 1060,0	 610,0	 4	 25000
	 110	 110	 88,0	 62,0	 235,0	 235	 364,0	 190	 125	 M 90x3	 106	 710	 1200,0	 655,0	 4	 32000
	 125	 125	 103,0	 72,0	 265,0	 260	 406,5	 200	 135	 M 100x3	 113	 710	 1430,0	 950,0	 4	 46000
	 160	 160	 130,0	 82,0	 326,0	 310	 488,0	 250	 165	 M 125x4	 126	 710	 2200,0	 1370,0	 4	 82500
	 200	 200	 162,0	 102,0	 418,0	 390	 620,0	 320	 215	 M 160x4	 161	 1500	 3650,0	 2120,0	 4	 168000
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Rod Ends thủy lực DIN 24338 / ISO 6982 

Series FPR...CE    
Rod Ends Cetop, sử dụng 

RP 58H cho xi lanh thủy    
lực tiệu chuẩn, gia cố bởi 
đinh vít DIN 912-8.8. 
Bạc cầu, bôi trơn, cố định 
bằng vòng khóa                    
Kích thước lề gắn 
DIN 24333-24336 and 
ISO 6020/1, ISO 6022 

Chất liệu:
Vỏ: 
 

Bạc cầu: 

Bôi trơn: 
 

từ kích cỡ 63 rèn từ thép C45, Aisi 1045 
từ kích cỡ 70 làm từ gang GS 400 

bằng thép GE..LO (xem trang 82) 

Kích cỡ 12 không cần bôi trơn qua vú mỡ 
từ kích cỡ 16 có vú mỡ thủy lực DIN 71412 

Theo yêu cầu:  ren trái (FPL...CE) 
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tĩnh Co 

kN 

Tải trọng 
động        
CkN 

Góc 
xoay 
tối     

đa(o) 

Trọng        
lượng(g) 


